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HƯỚNG DẪN

Thực hiện chấm điểm đánh giá hồ sơ chuyên môn 

cho thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ năm 2021 
Căn cứ Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ, Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 6 năm 2019 và Quyết định số 2311/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành theo quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 71/HD-ĐHQGHN ngày 12/01/2021 hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Xét điều kiện và tính đặc thù của các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Luật học, Khoa Luật hướng dẫn áp dụng thang điểm đánh giá hồ sơ chuyên môn cho thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ năm 2021 tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

1. Quy trình xét tuyển
- Thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh. Vấn đề dự định nghiên cứu của thí sinh phải phù hợp với các lĩnh vực, hướng nghiên cứu mà đơn vị chuyên môn đang thực hiện, có người đủ tiêu chuẩn theo quy định đồng ý nhận hướng dẫn. Các thành viên tiểu ban chuyên môn đặt các câu hỏi phỏng vấn để đánh giá thí sinh về các mặt: năng lực kiến thức chuyên môn, sự rõ ràng về ý tưởng đối với mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu, tính khả thi của đề tài và kế hoạch nghiên cứu, những tư chất cần có của một nghiên cứu sinh. Tiểu ban chuyên môn phải có văn bản nhận xét, đánh giá cho điểm thí sinh về các nội dung này.

- Thành viên tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đánh giá phân loại thí sinh thông qua hồ sơ dự tuyển (kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ; trình độ ngoại ngữ; thành tích nghiên cứu khoa học; kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; chất lượng đề cương nghiên cứu thông qua sự hiểu biết của thí sinh về lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu, nội dung và phương pháp nghiên cứu, dự kiến kết quả nghiên cứu và kế hoạch học tập được trình bày trong đề cương nghiên cứu sinh; ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong thư giới thiệu và phần trình bày, trả lời các câu hỏi của thí sinh); xác định danh mục các học phần cần bổ sung (nếu có) của từng thí sinh.

- Ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh phải trình hồ sơ và báo cáo đề cương nghiên cứu trước tiểu ban chuyên môn. Tiểu ban chuyên môn có trách nhiệm tổ chức xem xét đánh giá hồ sơ dự tuyển và đề cương nghiên cứu sinh, cho điểm đánh giá theo Hướng dẫn của ĐHQGHN với thang điểm tối đa là 100 và gửi kết quả về Ban Thư kí tổng hợp báo cáo Hội đồng tuyển sinh. Người đạt yêu cầu được xét tuyển phải có điểm đánh giá hồ sơ và đề cương nghiên cứu tối thiểu đạt 60/100.

- Căn cứ các yêu cầu và thang điểm đánh giá, tiểu ban chuyên môn tổng hợp kết quả đánh giá của các thành viên, lập danh sách thí sinh xếp thứ tự theo điểm đánh giá từ cao xuống thấp và chuyển kết quả về Ban Thư kí Hội đồng tuyển sinh.

2. Tiêu chí xét tuyển
Hồ sơ chuyên môn được đánh giá theo thang điểm 100 với các tiêu chí sau đây:
2.1. Kết quả học tập ở bậc thạc sĩ hoặc cử nhân: được cho tối đa 15 điểm
Tiêu chí này nhằm đánh giá năng lực học tập của thí sinh thông qua kết quả học tập đã đạt được ở bậc thạc sĩ (đối với thí sinh dự tuyển từ thạc sĩ) hoặc ở bậc cử nhân (đối với thí sinh dự tuyển từ cử nhân và tương đương). Việc đánh giá và cho điểm dựa trên điểm trung bình chung các học phần ở bậc đào tạo thạc sĩ hoặc cử nhân có tính đến uy tín chất lượng của đơn vị đã đào tạo và được chấm điểm đánh giá cụ thể như sau:
a. Thí sinh có điểm trung bình chung các môn học từ 9.0/10 hoặc 3.6/4.0 trở lên, có tính đến uy tín chất lượng của đơn vị đã đào tạo: tối đa 15 điểm.
b. Thí sinh có điểm trung bình chung các môn học từ 8.0/10 hoặc 3.2/4.0 có tính đến uy tín chất lượng của đơn vị đã đào tạo: tối đa 12 điểm.
c. Thí sinh có điểm trung bình chung các môn học từ 7.0/10 hoặc 2.8/4.0  trở lên, có tính đến uy tín chất lượng của đơn vị đã đào tạo: tối đa 10 điểm.
d. Thí sinh có điểm trung bình chung các môn học từ 5.0/10 hoặc 2.0/4.0 trở lên có tính đến uy tín chất lượng của đơn vị đã đào tạo: tối đa 5 điểm.

2.2. Thành tích nghiên cứu khoa học: được cho tối đa 15 điểm
Tiêu chí này nhằm đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của thí sinh thông qua các thành tích nghiên cứu khoa học đã đạt được. Việc đánh giá và cho điểm dựa trên các giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tương đương trở lên hoặc các bài báo khoa học đã được đăng trên Tạp chí khoa học, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) thuộc lĩnh vực chuyên ngành đăng kí đào tạo. 

Các giải thưởng hoặc bài báo khoa học có nhiều người tham gia thì điểm được chia đều cho từng người. Với thí sinh có nhiều giải thưởng và nhiều bài báo, điểm cho phần này bằng tổng điểm của các giải thưởng và các bài báo nhưng không vượt quá mức tối đa 15 điểm và được chấm điểm đánh giá cụ thể như sau:
a. Điểm giải thưởng nghiên cứu khoa học từ cấp bộ và tương đương trở lên: 
· Giải Nhất: tối đa 10 điểm, 
· Giải Nhì: tối đa 7 điểm, 
· Giải Ba: tối đa 5 điểm,
· Giải Khuyến khích: 3 điểm.
b. Điểm bài báo: 
· Điểm cho 01 bài báo phù hợp chuyên ngành đăng kí dự thi đăng trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập hội nghị quốc tế: tối đa 15 điểm.
· Điểm cho bài báo phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi đăng trên tạp chí (trong danh mục tạp chí được tính điểm hiện hành của Hội đồng chức danh giáo sư ngành luật) hoặc tuyển tập hội nghị cấp quốc gia (có phản biện). 04 bài trở lên: tối đa 15 điểm; 02 - 03 bài: tối đa 12 điểm; 01 bài: tối đa 10 điểm.
2.3. Năng lực ngoại ngữ: được cho tối đa 10 điểm
Tiêu chí này nhằm đánh giá thêm năng lực ngoại ngữ của thí sinh thông qua các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có kết quả cao. Việc đánh giá và cho điểm dựa trên phỏng vấn trực tiếp hoặc thông qua văn bằng, chứng chỉ có số điểm cao nhất đang trong thời hạn 2 năm tính từ ngày thi lấy chứng chỉ đến ngày đăng kí dự tuyển đào tạo bậc tiến sĩ và được chấm điểm đánh giá cụ thể như sau:
a. Đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ:
· Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 6/6 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc), bằng đại học (bằng thạc sĩ) được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài: 10 điểm.
· Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 5/6 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc): 9 điểm.
· Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 4/6 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc): 7 điểm.
· Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc): 5 điểm.
b. Đối với thí sinh có bằng cử nhân ngoại ngữ:
· Hệ chính quy - Tập trung: 10 điểm.

· Hệ chính quy - Văn bằng 2: 8 điểm.

· Hệ vừa làm vừa học: 6 điểm.

c. Đối với thí sinh chưa có chứng chỉ ngoại ngữ: 0 điểm.
2.4. Ý kiến đánh giá và ủng hộ trong thư giới thiệu: được cho tối đa 10 điểm
Tiêu chí này nhằm đánh giá năng lực và phẩm chất của thí sinh thông qua mức độ ủng hộ trong thư giới thiệu có cân nhắc tới tính khách quan và xác thực.
2.5. Đề cương nghiên cứu: được cho tối đa 40 điểm
Tiêu chí này nhằm đánh giá ý nghĩa khoa học và thực tiễn cũng như tính khả thi của đề tài nghiên cứu thông qua nội dung, hình thức đề cương nghiên cứu. Việc đánh giá và cho điểm dựa trên: giá trị khoa học và thực tiễn của của đề tài nghiên cứu thông qua sự phù hợp với chuyên ngành đăng kí đào tạo, tính thời sự và sáng tạo, sự rõ ràng của mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu, triển vọng ứng dụng kết quả nghiên cứu; mức độ khả thi của đề tài nghiên cứu thông qua năng lực, kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh đối với đề tài nghiên cứu, dự kiến kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu hợp lí.
2.6. Phần trình bày của thí sinh: được cho tối đa 10 điểm 

Tiêu chí này nhằm đánh giá thí sinh về các mặt: tính cách, trí tuệ, sự rõ ràng về phương pháp, nội dung nghiên cứu, tính khả thi trong kế hoạch để đạt những mong muốn đó và những tư chất cần có của một nghiên cứu sinh. Trường hợp cần thiết, có thể đánh giá năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh trong chuyên môn.
3. Xếp loại 
Cách tính điểm để xếp loại thí sinh được quy định như sau:

· Từ 85 điểm đến 100 điểm: 

xếp loại xuất sắc
· Từ 70 điểm đến 84 điểm: 

xếp loại khá
· Từ 60 điểm đến 69 điểm: 

xếp loại trung bình
· Dưới 60 điểm: 


không tuyển

Hướng dẫn thực hiện chấm điểm đánh giá hồ sơ chuyên môn này áp dụng cho việc đánh giá hồ sơ chuyên môn thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ năm 2021 tại Khoa Luật, ĐHQGHN.
Các tiểu ban đánh giá hồ sơ chuyên môn thực hiện chấm điểm hồ sơ chuyên môn cho thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ năm 2021 theo các tiêu chí và thang điểm nêu trên. Trường hợp cần thiết, các bộ môn, các tiểu ban có thể đề nghị điều chỉnh mức điểm của các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện và đặc thù của chuyên ngành đào tạo, báo cáo Ban Chủ nhiệm Khoa xem xét, điều chỉnh.
	Nơi nhận:

· Các tiểu ban đánh giá HSCM;

· ĐHQGHN (để báo cáo);

· Lưu VT, ĐT&CTHSSV, T3

	CHỦ NHIỆM KHOA
(đã ký)
Nguyễn Thị Quế Anh 


Phụ lục 3

Bảng tham chiếu chứng chỉ Ngoại ngữ 
sử dụng trong tuyển sinh trình độ tiến sĩ tại ĐHQGHN

(Kèm theo văn bản hướng dẫn số 71/HD-ĐHQGHN ngày 12 tháng 01 năm 2021 
 của Đại học Quốc gia Hà Nội)

	STT
	Chứng chỉ
	Trình độ

	1. 
	TOEFL iBT
	45-93

	2. 
	IELTS
	5.0-6.5

	3. 
	Cambridge examination
	PET (160-170)

FCE (160-179)

CAE (160-179)

	4. 
	DELF  là bằng nên có giá trị vĩnh viễn

TCF: là chứng chỉ cho nên chỉ có giá trị 2 năm kể từ khi thi
	DELF B2

TCF niveau 4

	5. 
	Goethe -Institut
	Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

	6. 
	TestDaF
	TDN4

	7. 
	DSD2
	B2

	8. 
	TELC Deutsch B2
	B2

	9. 
	ÖSD-B2 Mittelstufe Deutsch 
	B2

	10. 
	Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
	HSK level 4

	11. 
	JLPT (0-180)

NAT-TEST (0-180)

J-TEST (0-1000)
	N2 (90)

Q2 (100)

550

	12. 
	ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному (TORFL  - Test of Russian as a Foreign Language)
	ТРКИ-2

	13. 
	TOPIK II
	Bậc 4
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